
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM 

TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU NĂM HỌC 2014 – 2015 

A. Ban giám hiệu: 

STT Họ và tên Chức vụ 
1.  Phạm Ngọc Phụng Hiệu trưởng 
2.  Trần Công Lý Phó Hiệu trưởng 
3.  Quách Tố San Phó Hiệu trưởng 
4.  Huỳnh Chí Phến Phó Hiệu trưởng 

 

B. Tổ chuyên môn: 

STT Tổ chuyên môn Họ và tên Chức vụ 
5.  

Văn 

Đặng Thị Cẩm Nhung Tổ trưởng 
6.  Đặng Đế Hanh 

Thành viên 

7.  Trầm Thị Long Tuyền 
8.  Nguyễn Thị Tuyết 
9.  Viên Phước Thành 
10.  Phan Ngọc Dao 
11.  Triệu Minh Đức 
12.  Cao Thanh Tuyền 
13.  Nguyễn Thị Thường 
14.  Trần Đông Hải 
15.  Trần Thị Yến Trang 
16.  Nguyễn Thị Hải 
17.  Cao Xuân Lương 
18.  Lê Thị Ngọc 
19.  

Sử 

Trần Văn Thế Tổ trưởng 
20.  Nguyễn Thị Mỹ Linh 

Thành viên 
21.  Thạch Thị Thanh Tâm 
22.  Vương Nữ Vĩnh Khanh 
23.  Lê Thị Bích Ngân 
24.  Lâm Đình Phương 
25.  

Địa-GDCD 

Võ Thị Minh Thương Tổ trưởng 
26.  Châu Đan Quế 

Thành viên 

27.  Nguyễn Việt Bắc 
28.  Nguyễn Thị Thịnh 
29.  Tô Quách Yến Oanh 
30.  Lê Ngọc Huệ 
31.  Nguyễn Thị Ly 
32.  Nguyễn Phi Yến 
33.  Lê Thị Trường Lưu 
34.  Hứa Ngọc Vĩ 
35.  

Ngoại ngữ 

Đặng Thị Thanh Tâm Tổ trưởng 
36.  Lê Thị Lê 

Thành viên 

37.  Nguyễn Xuân Lan 
38.  Nguyễn Kim Phượng 
39.  Trần Thị Xuân Phượng 
40.  Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 
41.  Huỳnh Phú Khánh 
42.  Lương Trần Thủy Tiên 
43.  Lã Thị Hiền 
44.  Đàm Mỹ Trân 



45.  Võ Thị Minh Ngọc 
46.  Vũ Văn Luân 
47.  Trần Ngọc Thi (Pháp văn) 
48.  Trần Thị Tú Hằng (Pháp văn) 
49.  Huỳnh Thị Hồng Gấm 
50.  Trương Tiểu Thanh 
51.  Trần Lệ Quyền 
52.  

Toán 

Nguyễn Thanh Nhị Tổ trưởng 
53.  Nguyễn Thị Mai Anh 

Thành viên 

54.  Trần Cẩm Phong 
55.  Huỳnh Ngọc Lan 
56.  Huỳnh Tấn Bửu 
57.  Ngô Mỹ Hoa 
58.  Dương Ngọc Tuyền 
59.  Nguyễn Trúc Mai 
60.  Nguyễn Thị Hoa Tiên 
61.  Nguyễn Thị Hương Giang 
62.  Nguyễn Bửu Lâm 
63.  Liêu Việt Thanh 
64.  Nguyễn Công Định 
65.  Nguyễn Thị Minh Thư 
66.  La Thị Xuân Phương 
67.  Lâm Bửu Tân 
68.  Lâm Thụy Châu 
69.  Ngô Quốc Năng 
70.  Huỳnh Thanh Triều 
71.  Phạm Kinh Ân 
72.  Nguyễn Hoàng Hải Thủy 
73.  Trần Ngọc Nguyên 
74.  

Tin học 

Trần Thị Kim Thoa 

Thành viên 
75.  Trần Quốc Huy (Toán - Tin) 
76.  Nguyễn Ngọc Diệu (Lí – Tin) 
77.  Mã Bính Mai (Toán – Tin) 
78.  Lương Việt Hưng (Toán – Tin) 
79.  

Vật lí - KTCN 

Trần Xuân Kế Tổ trưởng 
80.  Nguyễn Thị Lợi 

Thành viên 

81.  Trần Thanh Phương 
82.  Trần Thị Nga 
83.  Đặng Nhật Trường 
84.  Nguyễn Thị Mỹ Chuyền 
85.  Huỳnh Anh Thư 
86.  Trầm Thị Mỹ Ái 
87.  Nguyễn Thành Trong 
88.  Nhan Thị Kiều Thu 
89.  Dương Thành Nhân 
90.  Trần Loan Thảo 
91.  Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 
92.  Nguyễn Thị Nhuần 
93.  Lý Thanh Liêm 
94.  Mạch Trần Tú Trâm 
95.  Huỳnh Nguyễn Bảo Thi 
96.  

TD - QP 
Nguyễn Thái Bảo Tổ trưởng 

97.  Trương Thị Tố Ngọc Thành viên 98.  Trần Kiên Định 



99.  Hứa Vĩnh Phúc 
100. Sơn Thanh Trọng 
101. Lâm Văn Tùng 
102. Nguyễn Minh Giang 
103. Chung Xuân Lâm 
104. Hà Đức Hiền 
105. Hồ Hòa Lợi 
106. 

Hóa học 

Đặng Văn Cứ Tổ trưởng 
107. Liêu Mộc Thông 

Thành viên 

108. Trương Kiều Diễm 
109. Trần Thị Huệ Hương 
110. Lâm Kim Lợi 
111. Võ Thị Đăng Linh 
112. Phạm Thị Kim Huê 
113. Trần Thị Mỹ Ngọc 
114. Nguyễn Thị Thanh Hiếu 
115. Trần Thị Kim Quyên 
116. Trần Cẩm Linh 
117. Nguyễn Quốc Hùng 
118. Đinh Thị Mỹ Hiền 
119. 

Sinh học 

Nguyễn Thị Kim Chuyên Tổ trưởng 
120. Trịnh Thị Huê 

Thành viên 

121. Nguyễn Anh Huy 
122. Nguyễn Thị Mỹ Duyên 
123. Dương Thị Cẩm Tú 
124. Nguyễn Thị Chúc Nhanh 
125. Phạm Thị Tú Như 
126. Nguyễn Thị Như Đào 
127. Diệp Quế Lan 
128. 

Văn phòng 

Lý Việt Thắng (Y tế-Học đường & Học vụ) Tổ trưởng 
129. Giang Thị Thanh Nhàn (Kế toán) 

Thành viên 130. Vương Thanh Hiền (thư viện) 
131. Đinh Thị Hồng Hạnh (Tạp vụ) 
132. Trần Văn Bưởi 

 


